
STT Lớp Họ Tên Ngày sinh Hệ Ngành Hình thứcNgôn ngữ GVHD Số điện thoại
636 LT25.1FN01 Nguyễn Văn Bảo 17/06/1990 LT TCDN KLTN PGS.TS. Lê Thị Phương Vy 0933542255
637 LT25.1FN01 Văn Trọng Duy 13/10/1990 LT TCDN KLTN PGS.TS. Lê Thị Phương Vy 0933542255
638 LT26.2FN01 Đỗ Thị Kim Hương 15/04/1991 LT TCDN KLTN TS.Lê Thị Hồng Minh 0919045446
639 LT26.1FN01 Tôn Nữ Trà My 26/09/1998 LT TCDN KLTN PGS.TS. Lê Thị Lanh 0903006691
640 LT26.2FN01 Lê Ngọc Mỹ 07/09/1994 LT TCDN KLTN ThS. Dương Kha 0903000074
641 LT25.2FN01 Lương Chí Tâm 09/01/1989 LT TCDN KLTN TS. Lê Đạt Chí 0974131177
642 LT26.1FN01 Phạm Đình Thiện 04/06/1994 LT TCDN KLTN PGS.TS. Phùng Đức Nam 0908244577
643 LT26.2FN01 Vũ Đặng Thiên Trang 14/08/1993 LT TCDN KLTN TS. Nguyễn Thị Hồng Nhâm 0915258111
644 LT26.1FN01 Lê Anh Tuấn 14/10/1998 LT TCDN KLTN ThS. Nguyễn Văn Thiện Tâm 0935879397 
645 VB24.1FN01 Hà Hoàng Tuấn Anh 18/06/1993 VB2 TCDN KLTN PGS.TS. Trần Thị Thùy Linh 0903359652
646 VB24.1FN01 Lê Vân Anh 24/03/1995 VB2 TCDN KLTN TS. Nguyễn Hoàng Thụy Bích Trâm 0987156227
647 VB24.1FN02 Vũ Khánh Trâm Anh 02/09/1994 VB2 TCDN KLTN PGS.TS. Phùng Đức Nam 0908244577
648 VB24.1FN01 Diệp Tuyết Châu 22/01/1985 VB2 TCDN KLTN TS. Nguyễn Hoàng Thụy Bích Trâm 0987156227
649 VB24.1FN02 Nguyễn Quang Cường 14/04/1982 VB2 TCDN KLTN TS.Huỳnh Thị Cẩm Hà 0908531301
650 VB24.1FN01 Nguyễn Gia Đạt 11/08/1993 VB2 TCDN KLTN ThS. Nguyễn Triều Đông 091 3029695
651 VB22.2FN01 Nguyễn Tiến Đạt 06/06/1993 VB2 TCDN KLTN ThS. Hoàng Thị Phương Anh 0973607230
652 VB24.1FN02 Phạm Thành Đạt 14/08/1996 VB2 TCDN KLTN ThS. Trần Hoài Nam 0392361589
653 VB24.1FN01 Nguyễn Mạc Thùy Diễm 25/02/1996 VB2 TCDN KLTN TS.Huỳnh Thị Cẩm Hà 0908531301
654 VB24.1FN01 Nguyễn Xuân Đông 14/06/1994 VB2 TCDN KLTN TS. Nguyễn Thị Uyên Uyên 0903043448
655 VB24.1FN01 Nguyễn Thành Du 20/08/1993 VB2 TCDN KLTN ThS. Tô Công Nguyên Bảo 0983548224
656 VB24.1FN02 Nguyễn Thanh Duyên 30/08/1997 VB2 TCDN KLTN PGS.TS. Lê Thị Lanh 0903006691
657 VB24.1FN02 Trần Hữu Giàu 03/06/1999 VB2 TCDN KLTN ThS. Lê Văn Tám 0903752552
658 VB23.2FN02 Trịnh Ngọc Hỏi 07/02/1995 VB2 TCDN KLTN TS. Nguyễn Hoàng Thụy Bích Trâm 0987156227
659 VB24.1FN01 Sử Thị Kim Huệ 26/06/1995 VB2 TCDN KLTN ThS. Lương Thị Thảo 0989676450
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660 VB24.1FN02 Vạn Liên Hương 06/08/1996 VB2 TCDN KLTN PGS.TS. Trần Thị Thùy Linh 0903359652
661 VB23.1FN01 Đoàn Khánh Huy 09/03/1995 VB2 TCDN KLTN ThS. Tô Công Nguyên Bảo 0983548224
662 VB22.2FN01 Trần Ngọc Phương Kha 22/11/1996 VB2 TCDN KLTN TS. Nguyễn Thị Hồng Nhâm 0915258111
663 VB23.2FN01 Trần Giang Khánh 18/06/1994 VB2 TCDN KLTN ThS. Lê Văn Tám 0903752552
664 VB24.1FN01 Bùi Thanh Kiên 04/12/1997 VB2 TCDN KLTN TS. Nguyễn Thị Hồng Nhâm 0915258111
665 VB22.2FN01 Nguyễn Hoàng Lan 03/09/1993 VB2 TCDN KLTN ThS. Nguyễn Văn Thiện Tâm 0935879397 
666 VB24.1FN02 Nguyễn Ngọc Linh 08/04/1996 VB2 TCDN KLTN ThS. Lê Văn Tám 0903752552
667 VB23.1FN01 Nguyễn Bá Hồng Lĩnh 31/03/1996 VB2 TCDN KLTN TS. Hoàng Thị Phương Thảo 0909980105
668 VB24.1FN02 Trần Hữu Long 24/12/1998 VB2 TCDN KLTN TS.Huỳnh Thị Cẩm Hà 0908531301
669 VB24.1FN02 Nguyễn Thành Luân 04/03/1993 VB2 TCDN KLTN ThS. Tô Công Nguyên Bảo 0983548224
670 VB24.1FN01 Đinh Viết Minh 09/08/1997 VB2 TCDN KLTN ThS. Dương Kha 0903000074
671 VB24.1FN01 Trần Cao Thu Nga 07/05/1995 VB2 TCDN KLTN TS. Hoàng Thị Phương Thảo 0909980105
672 VB24.1FN01 Đàm Hà Hoàng Ngân 03/07/1994 VB2 TCDN KLTN PGS.TS. Lê Thị Phương Vy 0933542255
673 VB24.1FN02 Trần Thị Yến Nhi 21/01/1995 VB2 TCDN KLTN TS. Nguyễn Thị Uyên Uyên 0903043448
674 VB24.1FN02 Võ Thị Tuyết Nhung 24/10/1998 VB2 TCDN KLTN PGS.TS. Lê Thị Phương Vy 0933542255
675 VB24.1FN02 Nguyễn Hải Phong 13/05/1995 VB2 TCDN KLTN PGS.TS. Lê Thị Phương Vy 0933542255
676 VB24.1FN01 Cao Thiên Phú 24/05/1995 VB2 TCDN KLTN ThS. Lê Văn Tám 0903752552
677 VB22.1FN01 Hoàng Phúc 13/01/1996 VB2 TCDN KLTN TS. Lê Đạt Chí 0974131177
678 VB23.2FN01 Nguyễn Ngọc Phương 28/05/1990 VB2 TCDN KLTN ThS. Lê Văn Tám 0903752552
679 VB24.1FN01 Nguyễn Thị Phương 13/11/1994 VB2 TCDN KLTN ThS. Trần Hoài Nam 0392361589
680 VB23.2FN02 Nguyễn Thiều Quang 06/03/1994 VB2 TCDN KLTN PGS.TS. Lê Thị Lanh 0903006691
681 VB24.1FN02 Phạm Thị Lệ Quyên 30/12/1995 VB2 TCDN KLTN ThS. Nguyễn Văn Thiện Tâm 0935879397 
682 VB24.1FN02 Trần Thị Thanh Quyên 23/11/1997 VB2 TCDN KLTN PGS.TS. Trần Thị Thùy Linh 0903359652
683 VB24.1FN01 Nguyễn Hồng Sơn 01/07/1997 VB2 TCDN KLTN TS. Lê Đạt Chí 0974131177
684 VB23.1FN01 Phạm Quy Tâm 24/06/1996 VB2 TCDN KLTN TS.Huỳnh Thị Cẩm Hà 0908531301
685 VB24.1FN01 Nguyễn Đình Thắng 08/05/1994 VB2 TCDN KLTN PGS.TS. Trần Thị Thùy Linh 0903359652
686 VB24.1FN02 Trần Quang Thắng 16/04/1997 VB2 TCDN KLTN TS. Quách Doanh Nghiệp 0903710323
687 VB24.1FN02 Cao Thiện 02/01/1990 VB2 TCDN KLTN TS.Lê Thị Hồng Minh 0919045446
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688 VB23.2FN02 Hoàng Phúc Thịnh 21/10/1994 VB2 TCDN KLTN ThS. Lê Văn Tám 0903752552
689 VB24.1FN01 Lê Thị Kim Thoa 06/12/1994 VB2 TCDN KLTN ThS. Nguyễn Triều Đông 091 3029695
690 VB24.1FN01 Trần Thị Hoài Thu 18/11/1997 VB2 TCDN KLTN TS. Lê Đạt Chí 0974131177
691 VB24.1FN02 Đoàn Anh Thư 27/12/1997 VB2 TCDN KLTN ThS. Lương Thị Thảo 0989676450
692 VB24.1FN02 Trần Văn Thuận 27/12/1986 VB2 TCDN KLTN ThS. Trương Trung Tài 0986930377
693 VB24.1FN02 Trần Phương Ngọc Thủy 12/01/1996 VB2 TCDN KLTN TS.Huỳnh Thị Cẩm Hà 0908531301
694 VB24.1FN02 Huỳnh Phương Thy 27/07/1995 VB2 TCDN KLTN TS.Huỳnh Thị Cẩm Hà 0908531301
695 VB24.1FN01 Nguyễn Văn Tiến 10/10/1990 VB2 TCDN KLTN PGS.TS. Trần Thị Thùy Linh 0903359652
696 VB24.1FN01 Phạm Thị Thanh Trang 05/11/1994 VB2 TCDN KLTN TS.Lê Thị Hồng Minh 0919045446
697 VB24.1FN01 Nguyễn An Thiên Trúc 07/06/1997 VB2 TCDN KLTN ThS. Lê Văn Tám 0903752552
698 VB23.1FN01 Nguyễn Phạm Anh Trúc 29/05/1997 VB2 TCDN KLTN ThS. Lê Văn Tám 0903752552
699 VB24.1FN02 Nguyễn Quốc Trương 27/04/1995 VB2 TCDN KLTN TS. Nguyễn Hoàng Thụy Bích Trâm 0987156227
700 VB24.1FN01 Đoàn Đình Tuấn 29/12/1994 VB2 TCDN KLTN ThS. Hoàng Thị Phương Anh 0973607230


